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MÔN: TOÁN 8
	         Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	  Cộng

	  Chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	 

	Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất 1 ẩn
	Kiểm tra một số là nghiệm của phương trình
	Cách giải PT tích
	Giải được PT đưa về dạng ax+b=0, PT chứa ẩn ở mẫu, giải bài toán bằng cách lập PT
	
	 

	Số câu 
	1(C7A)
	
	1(C1)
	
	
	3(C1a,C1b,C2)
	
	
	5

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2,5
	
	
	3,5

	Tỉ lệ %
	5%
	
	5%
	
	
	25%
	
	
	35%

	Chủ đề 2: Bất phương trình bậc hai một ẩn
	Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân, kiểm tra một số là nghiệm của BPT
	Biểu diễn tập nghiệm trên trục số
	Giải được  bất phương trình 
	 Vận dụng kiến thức để chứng minh BĐT
	 

	Số câu
Số điểm

Số điểm
	3(C7B, C2, C3)

1,5
15%
	
	1(C4)

0,5

5%
	
	
	1(C1c)

0,5
5%
	
	1(C4)

0,5

5%
	6
3,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30%

	Chủ đề 3:     Tam giác đồng dạng
	Biết được định lí talet
	
	Vận dụng được tính chất đường phân giác, các trường hợp đồng dạng của tam giác để cm đẳng thức, tỉ lệ thức.
	
	

	Số câu 
Số  điểm
	1(C5)

0,5

5%
	
	
	
	
	3 (C3a, C3b, C3c)

2,5
25%
	
	
	4

3,0
30%

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4:  Hình lăng trụ, hình chóp đều
	
	 Tính dt hình lăng trụ đứng
	
	 
	 

	Số câu 
Só điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1( C6)

0,5
5%
	
	
	
	
	
	1
0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	5
2,5
25%
	
	3
1,5
15%
	
	
	7
5,5

55%
	
	1           0.5                                   5%
	16
10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100%
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MÔN: TOÁN 8
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

1. Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Tập nghiệm của phương trình x2 – x = 0 là:

A. {0}                            B. {1}                    C. {1;0}                         D. {–1}                         

Câu 2: Nếu -2a  > -2b thì
	A. 
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Câu 3: Giá trị x = 1 là một nghiệm của bất phương trình:

A. 3x + 3 > 9                B.-5x > 4x+1         C. x - 2x < -2x + 4         D. x – 6 > 5 - x

Câu 4:  Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

 A. x ( 2;  
                 B. x > 2 ;
      C. x  ( 2                         D. x <2  

Câu 5: Nếu tam giác ABC có MN//BC, 
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, khẳng định nào sau đây là sai?
A.  
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Câu 6: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ở hình bên là:

A. 120 cm2


B. 108 cm2



C. 54 cm2


D. 63 cm2
2. Các khẳng định sau đúng hay sai?
Câu 7: Giá trị x = -4 là nghiệm của phương trình 2x + 1 = x - 3
Câu 8: Nếu a > b, c là một số âm thì: a + c < b + c        
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)
Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a)  2x – 3 = 9 + 5x            b) 
[image: image10.wmf]2

1

3

=

-

+

-

x

x

x

x

       c) 
[image: image11.wmf]312

1

23

xx

++

£+


Câu 2: (1,5 điểm)
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 100m. Nếu tăng chiều rộng 10 m và giảm chiều dài 10 m thì diện tích hình chữ nhật không thay đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.
Câu 3: (2,5 điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH cắt đường phân giác BD tại I. Chứng minh rằng:
a) Chứng minh 
[image: image12.wmf]D
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b) Biết AB = 5cm, AH = 4cm. Tính IA, IB
          c)
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Câu 4: (0,5 điểm)  Chứng minh rằng:
[image: image15.wmf]4444
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MÔN: TOÁN 8

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	C
	B
	Đ
	S


II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu
	Phần
	Nội dung
	Biểu điểm

	1

1,5 điểm
	 a
	2x – 3 = 9 + 5x
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Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {- 4}                                                                     
	0,25

	
	b
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ĐKXĐ: x 
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Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {
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  Vậy nghiệm của bất phương trình là 
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1,5 điểm
	
	Gọi chiều rộng của mảnh vườn là x(m), (0<x<40)

Chiều dài của mảnh vườn là: 100 : 2 – x = 50 – x (m)

Diện tích của mảnh vườn là: x(50 – x) (m2)

Nếu tăng chiều rộng 10m và giảm chiều dài 10m thì diện tích mới là:

        (x+10)(50 – x – 10) (m2)

Vì diện tích của mảnh vườn không đổi nên ta có PT:

        x(50 – x) = (x+10)(50 – x – 10)

Giải Pt ta được x = 20 (tmđk)

Vậy chiều rộng của mảnh vườn là 20m

Chiều dài của mảnh vườn là 30 m
	0,25
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0,25

	3

2,5 điểm
	Vẽ hình
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	a
	Xét 
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 EMBED Equation.3  [image: image32.wmf]D
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	b
	Áp dụng Đl Pitago trong tam giác vuông AHB tính được BH = 3(cm)

Trong 
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BAH có BI là phân giác góc B suy ra:
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       Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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IH = AH -  AI = 4 - 2,5 =1,5(cm)

Tính được IB = 3,3 cm
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	c
	 Áp dụng t/c tia phân giác của tam giác cho tam giác ABC ta có: 
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0,5 điểm
	
	Chứng minh rằng:
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Áp dụng bất đẳng thức
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Lưu ý:  Cách làm khác của học sinh nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

–––– Hết ––––
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